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1 90/PCCT-CT-GN-ĐT
Hộ ông Hà Văn Tiến cùng vợ là 

bà Tư Thị Liêm

Ấp Suối Binh, xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Phước Tiến, xã Đồng 

Tâm , tỉnh Đồng Nai
004085000493

99/TB-UBND ngày 

25/7/2025
TĐ 196-2025 18 3411.4 CLN 392,311,000.00 0 0 0 4,050,000 460,539,000.00 0 856,900,000

2 91/PCCT-CT-GN-ĐT ông Hà Văn Lý
Ấp Đồng Tiến 1, xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Phước Tiến, xã Đồng 

Tâm , tỉnh Đồng Nai
019072000820

95/TB-UBND ngày 

25/7/2026
TĐ 196-2025 29 3157.3 CLN 363,089,500.00 0 0 0 810,000 426,235,500.00 0 790,135,000

3 92/PCCT-CT-GN-ĐT Hộ bà Long Thị Thơm
Ấp Phước Tiến, xã Đồng Tâm , 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Phước Tiến, xã Đồng 

Tâm , tỉnh Đồng Nai
004173000790

855/TB-UBND ngày 

25/8/2025
TĐ 267-2025 71 2618.3 CLN 251,356,800.00 0 0 0 3,240,000 294,558,750.00 0 549,155,550

4 93/PCCT-CT-GN-ĐT
Hộ ông Hứa Văn Đồng cùng vợ 

là bà Luân Thị Phẻn

Ấp Suối Binh, xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai

Âp Nam Đô, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai
004066000390

151/TB-UBND ngày 

29/7/2026
TĐ 42-2025 42 5536.5 CLN 531,504,000.00 0 0 0 0 622,856,250.00 0 1,154,360,250

5 94/PCCT-CT-GN-ĐT
Hộ ông Vương Văn Đức cùng 

vợ là bà Nông Thị Tâm

Ấp Suối Binh, xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai
Âp Nam Đô, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai

004062000326
150/TB-UBND ngày 

29/7/2025
TĐ 42-2025 78 20039.8 CLN 1,923,820,800.00 0 0 0 19,440,000 2,254,477,500.00 0 4,197,738,300

6 95/PCCT-CT-GN-ĐT
Hộ ông Long Văn Dũng cùng 

vợ là bà Nông Thị Ngan

Ấp Phước Tiến, xã Đồng Tâm , 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Phước Tiến, xã Đồng 

Tâm , tỉnh Đồng Nai
004064000750

106/TB-UBND ngày 

25/7/2025
TĐ 143 -2025 12 3890.2 CLN 447,373,000.00 0 0 0 0 525,177,000.00 972,550,000

7 96/PCCT-CT-GN-ĐT Hộ ông Long Văn Pảo
Ấp Phước Tiến, xã Đồng Tâm , 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Phước Tiến, xã Đồng 

Tâm , tỉnh Đồng Nai
004070000609

107/TB-UBND ngày 

25/7/2025
TĐ 363-2025 74 4465.6 CLN 870,792,000.00 0 0 0 3,240,000 1,004,760,000.00 0 1,878,792,000

8 97/PCCT-CT-GN-ĐT
Hộ ông Tư Văn Eng cùng vợ là 

bà Lô Thị Cẩm

Ấp Suối Binh, xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Phước Tiến, xã Đồng 

Tâm , tỉnh Đồng Nai
004060000388

104/TB-UBND ngày 

25/7/2025
TĐ 196-2025 21 1867.2 CLN 214,728,000.00 0 0 0 4,860,000 252,072,000.00 0 471,660,000

9 98/PCCT-CT-GN-ĐT
Ông Nguyễn Văn Bình cùng vợ 

là bà Trịnh Thị Thu Hà

Ấp Cầu Rạt, xã Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Phước Tiến, xã Đồng 

Tâm , tỉnh Đồng Nai
070095011426

138/TB-UBND ngày 

29/7/2025
TĐ 186-2025 243 1373.1 CLN 267,754,500.00 0 0 0 0 308,947,500.00 0 576,702,000

10 99/PCCT-CT-GN-ĐT
Ông Nguyễn Văn Bình cùng vợ 

là bà Trịnh Thị Thu Hà

Ấp Cầu Rạt, xã Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Phước Tiến, xã Đồng 

Tâm , tỉnh Đồng Nai
070095011426

135/TB-UBND ngày 

29/7/2025
TĐ 186-2025 245 694.3 CLN 135,388,500.00 0 0 0 0 156,217,500.00 0 291,606,000

11 100/PCCT-CT-GN-ĐT
Ông Nguyễn Văn Bình cùng vợ 

là bà Trịnh Thị Thu Hà

Ấp Cầu Rạt, xã Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Phước Tiến, xã Đồng 

Tâm , tỉnh Đồng Nai
070095011426

70/TB-UBND ngày 

29/7/2025
TĐ 186-2025 246 704.2 CLN 137,319,000.00 0 0 0 0 158,445,000.00 0 295,764,000

12 101/PCCT-CT-GN-ĐT
Ông Nguyễn Văn Bình cùng vợ 

là bà Trịnh Thị Thu Hà

Ấp Cầu Rạt, xã Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Phước Tiến, xã Đồng 

Tâm , tỉnh Đồng Nai
070095011426

139/TB-UBND ngày 

29/7/2025
TĐ 186-2025 247 763.4 CLN 148,863,000.00 0 0 0 0 171,765,000.00 0 320,628,000

13 102/PCCT-CT-GN-ĐT
Ông Nguyễn Văn Bình cùng vợ 

là bà Trịnh Thị Thu Hà

Ấp Cầu Rạt, xã Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Phước Tiến, xã Đồng 

Tâm , tỉnh Đồng Nai
070095011426

133/TB-UBND ngày 

29/7/2025
TĐ 186-2025 248 1877.2 CLN 366,054,000.00 0 0 0 1,620,000 422,370,000.00 0 790,044,000

14 103/PCCT-CT-GN-ĐT  hộ ông Thòng A Sát
Ấp Đồng Tâm 3, xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Đồng Tâm 3, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai
075079000822

28/TB-UBND ngày 

24/7/2025
TĐ848-2025 15 1318.0 CLN 262,282,000.00 0 0 0 3,240,000 296,550,000.00 0 562,072,000

15 104/PCCT-CT-GN-ĐT bà Trang Thị Mai
phường Tân Uyên, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Ấp Đồng Tâm 3, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai
074169004530

26/TB-UBND ngày 

24/7/2025
TĐ848-2025 87 109.7 CLN 12,505,800.00 0 0 0 810,000 0.00 0 13,315,800

16 105/PCCT-CT-GN-ĐT bà Đoàn Thị Trang 
Phường Chơn Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp Đồng Tâm 3, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai
042185020588

530/TĐ-UBND ngày 

11/8/2025
TĐ 713 -2025 107 11.2 CLN 3,785,600.00 0 0 0 810,000 0.00 0 4,595,600

17 106/PCCT-CT-GN-ĐT

hộ ông Nguyễn Minh Hùng 

cùng vợ là bà Nguyễn Thị 

Thanh Tuyền

Ấp Đồng Tâm 3, xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Đồng Tâm 3, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai
075064000374

86/TB-UBND ngày 

25/7/2025
TĐ713-2025 91 272.7 CLN 25,906,500.00 0 0 0 0 30,678,750.00 0 56,585,250

18 107/PCCT-CT-GN-ĐT ông Nguyễn Xuân Nguyện
Thôn Tân An, xã Đồng Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Đồng Tâm 3, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai
027091000540

852/TB-UBND ngày 

25/8/2025
TĐ785-2025 16 2386.7 CLN 272,083,800.00 0 0 0 810,000 322,204,500.00 0 595,098,300

19 108/PCCT-CT-GN-ĐT
Hộ bà Lưu Thị Thu; cùng chồng 

là ông Tô Văn Mứng
xã Năm Can, tỉnh Cà Mau

Ấp Đồng Tâm3, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai
096166000295

372/TB-UBND ngày 

07/8/2025
TĐ 75-2025 25 8972 CLN 1,785,428,000.00 0 0 0 5,670,000 1,976,242,500.00 0 3,767,340,500

20 109/PCCT-CT-GN-ĐT
ông Nguyễn Văn Út cùng vợ là 

bà Tô Thị Hà

Ấp Đồng Tiến 6, xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Đồng Tiến 6, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai
70067000994

400/TB-UBND ngày 

08/8/2025
TĐ 534-2025 11 5975.1 CLN 687,136,500.00 0 0 0 0 806,638,500.00 1,493,775,000

69,443.90         -        9,099,482,300.00 -                    -                    -                    48,600,000 10,490,735,250.00 -        19,638,817,550.00       
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(đồng) 

                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BẢNG TỔNG HỢP TIỀN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ (ĐỢT 6)

 Dự án: xây dựng đường cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước), đoạn qua xã Đồng Tâm

(Kèm theo Quyết định số  1853QĐ -UBND ngày 03/12/2025 của Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm)
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